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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 18/10/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	5226
	Tưởng Văn Cường
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2
	5227
	Nguyễn Thị Lệ Hà
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	3
	5228
	Mai Văn Cảnh
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4
	5229
	Nguyễn Viết Thiện
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	5230
	Nguyễn Thị Thủy
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	5232
	Bùi Văn Tiệp
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	7
	5233
	Trần Thị Thủy
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	5234
	Hoàng Nhật Lâm
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	5236
	Nguyễn Thị Hương
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	10
	5239
	Lê Thị Mỹ Lợi
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	5243
	Lại Tấn Huy
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	5244
	Lê Chí Thịnh
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	5245
	Lê Vũ Hưng
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	5246
	Hồ Thị Nghĩa
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	5252
	Nguyễn Quốc Hùng
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16
	5253
	Võ Thị Mỹ Lệ
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	5254
	Bùi Ngọc Huynh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	18
	5255
	Lê Quang Huy
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	5256
	Lê Thị Liên
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	5257
	Từ Văn Thiện
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	21
	5258
	Nguyễn Thị Gái
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22
	5260
	Trần Thanh Hiếu
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	23
	5261
	Hoàng Chí Trung
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	5262
	Lưu Thị Mĩ Hằng
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	5263
	Phan Xuân Nam
	Quảng Tân, Ba Đồn, Quảng Bình

	26
	5265
	Phan Minh Tuấn
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	27
	5266
	Phạm Xuân Thành
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	5267
	Nguyễn Thị Thuyết
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	5268
	Nguyễn Bình An
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	30
	5270
	Trần Đức Nhật
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	31
	5274
	Trần Đăng Cường Quốc
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	32
	5275
	Ngô Tất Thắng
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	33
	5279
	Lê Anh Thắng
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	34
	5280
	Phan Văn Hùng
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	35
	5282
	Phạm Văn Đồng
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	36
	5283
	Nguyễn Thị Lệ
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


